Các chủ đề ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia
Lê Thông – Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên)

Phan Đức Sơn – Trần thị Hoa – Bùi thị Nhiệm – Lê Mỹ Dung

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà nỘI)

Chủ đề 1

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập

Câu 1. Trình bày bối cảnh và diễn biến của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Câu 2. Phân tích những thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta. Cho biết tah2nh tự nào là quan trọng nhất.

Câu 3. Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta.
Câu 4. Hãy chứng minh thành tựu của công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực ở nước ta.

Câu 5. Trình bày một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập ở nước ta.

Chủ đề 2
Địa lí tự nhiên
Nội dung 1

Vị trí địa lí. Phạm vi lãnh thổ

Câu 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí nước ta.

Câu 2. Nêu rõ phạm vi lãnh thổ nước ta.

Câu 3. Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc hình thành thiên nhiên nước ta.

Câu 4. Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng nước ta.

Nội dung 2
Đặc điêm chung của tự nhiên Việt Nam

Câu 1. Nêu rõ đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

Câu 2. Tại sao nói nước ta là đất nước nhiều đồi núi.

Câu 3. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng?
Câu 4. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến sự phân hóa khí hậu của vùng?

Câu 5. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng?

Câu 6. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng?

Câu 7. Phân tích những đặc điểm chính của địa hình bán bình nguyen và đồi trung du. Những đặc điểm đó có những thuận lợi gì đối với sự phát triển các ngành kinh tế nước ta?

Câu 8. Trình bày sự khác biệt về đô cao, hướng núi của địa hình giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc.

Câu 9. Trình bày sự khác biệt về đô cao, hướng núi của địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam.

Câu 10. Trình bày sự khác biệt về đô cao, hướng núi của địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Tây Bắc.

Câu 11. Trình bày những đặc điểm chính về địa hình của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 12. Phân tích đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Câu 13. So sánh Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất.
Câu 14. Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Câu 15. Phân tích ảnh hưởng của địa hình nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp đến cảnh quan thiên nhiên nước ta.
Câu 16. Chứng minh địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp. Giải thích tại sao địa hình nước ta lại có đặc điểm trên.

Câu 17. Trinh bày đặc điểm khái quát về Biển Dông

Câu 18. Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái ven biển.

Câu 19. Phân tích tài nguyên khoáng sản và hải sản ở vùng biển nước ta.

Câu 20. Phân tích những thế mạnh của vùng biển nước ta.

Câu 21. Trình bày thiên tai vùng biển và phương hướng sử dụng hợp lí tài nguyên biển ở nước ta.

Câu 22. Tại sao Biển Đông ảnh hưởng đến thiên nhiên nước ta?

Câu 23. Phân tích vai trò của các nhân tô đối với sự hình thành các đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

Câu 24. Kể tên các loại gió chính hoạt động ở nước ta.

Câu 25. Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

Câu 26. Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta.

Câu 27. Phân tích hoạt động của gió Tín phong vào mùa đông ở nước ta..

Câu 28. Giải thích đặc điểm khí hậu các vùng nước ta vào thời kì mùa đông.

Câu 29. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hè ở nước ta. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hè cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng 9 cho Trung Bộ?

Câu 30. Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?
Câu 31. Dựa vào bảng số liệu sau:

Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm ở nước ta

(Đơn vị: 0C)

	Địa điểm
	Tháng 1
	Tháng 7
	Năm

	Lạng Sơn 
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội 
	16,4
	28,9
	23,5

	Vinh 
	17,6
	29,6
	23,9

	Huế 
	19,7
	29,4
	25,1

	Quy Nhơn 
	23,0
	29,7
	26,8

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1



Hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam ở nước ta.

Câu 32. Dựa vào bảng số liệu sau:
Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

(Đơn vị: mm)

	Địa điểm
	Lượng mưa 
	Lượng bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	687

	Huế 
	2868
	1000
	1868

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	245



Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.

Câu 33. Nhận xét và giải thích nhiệt độ trung bình năm nước ta dựa vào bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình năm một số địa điểm ở nước ta

(Đơn vị: 0C)

	Lạng Sơn
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	Quy Nhơn
	TP. Hồ Chí Minh

	21,2
	23,5
	25,1
	25,7
	26,8
	27,1


Câu 34. Phân tích biểu hiện thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên: địa hình, sông ngòi, đất và sinh vật ở nước ta.
Câu 35. Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

Câu 36. Giải thích sự đối lập mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên với đồng bằng ven biển Trung Triung Bộ. Tại sao gió mùa mùa hè ở Bắc Bộ có hướng đông nam?
Câu 37. Chứng minh chế độ nước sông ngòi nước ta theo sát nhịp điệu của chế độ mưa của khí hậu?

Câu 38. Giải thích tại sao vùng đồi núi nước ta lại phát triển địa hình xâm thực?

Câu 39. Nguyên nhân chủ yếu nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc – Nam?
Câu 40. Trình bày đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.
Câu 41. So sánh sự khác nhau về đặc điểm khí hậu và cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta. Tại sao biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh?

Câu 42. Nêu khái uát  sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở nước ta.

Câu 43. Chứng minh thiên nhiên vùng đồng bằng nước ta có mối quan hệ chặt chẽ với dải đồi núi phía Tây và vùng biển phía Đông.
Câu 44. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo đai cao ở nước ta.

Cau 45. Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?

Câu 46. Trình bày đặc điểm của các miền tự nhiên ở nước ta.

Câu 47. Trình bày những hạn chế về tự nhiên của ba miền địa lí tự nhiên nước ta.
Câu 48. Cho bảng số liệu
Nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

	Tháng
	HÀ NỘI
	TP. HỒ CHÍ MINH

	
	Nhiệt độ (0C)
	Lượng mưa (mm)
	Nhiệt độ (0C)
	Lượng mưa (mm)

	1
	16,4
	18,6
	25,8
	13,8

	2
	17,0
	26,2
	26,7
	4,1

	3
	20,2
	43,8
	27,9
	10,5

	4
	23,7
	90,1
	28,9
	50,4

	5
	27,2
	188,5
	28,3
	218,4

	6
	28,8
	230,9
	27,5
	311,7

	7
	28,9
	288,2
	27,1
	293,7

	8
	28,2
	318,0
	27,1
	269,8

	9
	27,2
	265,4
	26,8
	327,1

	10
	24,6
	130,7
	26,7
	266,7

	11
	21,1
	43,4
	26,4
	116,5

	12
	18,2
	23,4
	25,7
	48,3

	TB năm
	23,5
	1667
	27,1
	1931



a. Vẽ biểu đồ kết hợp (đường – cột) thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

b. Nhận xét và giải thích về chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai địa điểm trên.


c. So sánh chế độ nhiệt và chế độ mưa của hai địa điểm trên.

Câu 49. Tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh đến sớm và kết thúc muộn, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và đỡ lạnh?
Nội dung 3.

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Câu 1. Nêu sự biến động, suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ rừng

Câu 2. Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta, nguyên nhân và các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Câu 3. Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ.

Câu 4. Đất của đồng bằng ven biển miền Trung khác đất các đồng bằng khác ở chỗ nào? Trình bày phương hướng sử dụng đất ở các vùng đồng bằng nước ta.

Câu 5. Trình bày vấn đề sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác ở nước ta.
Câu 6. Hãy nhận xét và gải thích sự biến động diện tích rừng nước ta qua các năm dựa vào bảng số liệu sau đây:

Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng ở nước ta giai đoạn 1943 – 2010

(Triệu ha)

	Năm
	1943
	1983
	2003
	2005
	2010

	Tổng diện tích rừng 
	14,3
	7,2
	10,9
	12,7
	13,5

	Rừng tự nhiên 
	14,3
	6,8
	9,4
	10,2
	10,3

	Rừng trồng 
	0
	0,4
	1,5
	2,5
	3,2


Câu 7. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay là gì?

Câu 8. Trình bày thời gian hoạt động, hậu quả của bão ở Việt Nam và các biện pháp phòng chống bão.

Câu 9. Nêu các vùng hay xãy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Biện pháp phòng chống các loại thiên tai này? Ở nước ta động đất hay xãy ra ở những vùng nào?

Câu 10. Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Chủ đề 3
Địa lí dân cư

Nội dung 1

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Câu 1. Trình bày khái quát đặc điểm nổi bật của dân số nước ta. Tại sao nói, việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc ít người phải di đôi với việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2. Cho bảng số liệu sau:
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2012

(Đơn vị: %)

	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009
	2012

	Gia tăng tự nhiên 
	2,50
	2,28
	1,43
	1,08
	0,99


Câu 3. Tại sao gia tăng dân số nước ta có xu hướng giảm nhưng dân số vẫn tiếp tục tăng nhanh? Trình bày hậu quả của dân số tăng nhanh.

Câu 4. Nhận xét và giải thích về cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2010 theo bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị: %)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Thành thị
	19,5
	20,8
	24,1
	27,1
	30,5

	Nông thôn 
	80,5
	79,2
	75,9
	72,9
	69,5


Câu 5. Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. Sự phân bố dân cư chưa hợp lí gây hậu quả như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 6. Tại sao phân bố dân cư nước ta còn bất hợp lí? Nêu các giải pháp cần thực hiện để giải quyết tình trạng phân bố dân cư bất hợp lí hiện nay.

Câu 7. Cho bảng số liệu sau

Diện tích và dân số theo các vùng ở nước ta năm 2012

	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số (nghìn người)

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	101374,6
	12577,4

	Đồng bằng sông Hồng 
	14948,6
	19059,5

	Bắc Trung Bộ 
	51459,2
	10189,6

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	44376,6
	8984,0

	Tây Nguyên 
	54641,1
	5379,6

	Đông Nam Bộ 
	23598,0
	15192,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40533,1
	17390,5



a. Tính mật độ dân số cả nước và các vùng năm 2012


b. Nhận xét và giải thích mật độ dân số nước ta và các vùng.

Câu 8. Để kiểm soát sự gia tăng dân số nước ta ở mức hợp lí, cần thực hiện những giải pháp gì?
Câu 9. Tại sao vấn đề dân số luôn là mối quan tâm hàng đầu ở nước ta?
Câu 10. Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta.

Nội dung 2
Lao động và việc làm

Câu 1. Phân tích thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nươc ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 2. Trình bày những chuyển biến tích cực trong cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta hiện nay. Tại sao có những chuyển biến tích cực đó?

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động phân theo vùng năm 2012

(Đơn vị: %)

	Các vùng
	Tỉ lệ thất nghiệp
	Tỉ lệ thiếu việc làm

	Cả nước 
	1,96
	2,74

	Đồng bằng sông Hồng 
	1,91
	2,51

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	0,75
	1,96

	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 
	2,21
	3,23

	Tây Nguyên 
	1,47
	2,82

	Đông Nam Bộ 
	2,64
	0,94

	Đồng bằng sông Cửu Long
	2,17
	4,57



a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước và các vùng năm 2012.

b. Nhận xét và giải thích về tình hình thất nghiệp, thiếu việc làm của nước ta

Câu 4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề việc làm của nước ta? Trình bày phương hướng giải quyết vấn đề việc làm hiện nay.

Câu 5. Trong việc sử dụng lao động của nước ta hiện nay còn tồn tại những hạn chế gì? Trình bày hướng khắc phục những hạn chế đó.

Câu 6. Tai sao việc làm là một vấn đề lớn được cả xã hội đặc biệt quan tâm? Phân tích môi quan hệ giữa dân số, lao động và việc làm.

Nội dung 3.
Đô thị hóa

Câu 1. Trình bày những đặc điểm nổi bật của quá trình đô thị hóa ở nước ta.

Câu 2. Trình bày các cách phân loại đô thị phổ biến ở nước ta hiện nay. Tại sao mạng lưới đô thị ở nước ta có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng?

Câu 3. Cho bảng số liệu 

Tổng số dân và số dân thành thị của nước ta giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị: nghìn người)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Tổng số dân
	66016,7
	71995,5
	77630,9
	82392,1
	86932,5

	Số dân thành thị 
	12880,3
	14938,1
	18725,4
	22232,0
	26515,9



a. Tính tỉ lệ dân thành thị và nông thôn trong tổng số dân cả nước giai đoạn 1990 - 2010

b. Từ bảng số liệu đã tính, nhận xét và giải thích về cơ cấu, sự chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta.

Câu 4. Phân tích mối quan hệ của quá trình đô thị hóa và sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế ở nước ta. Trong quá trình đô thị hóa cần phải chú ý những vấn đề gì?
Câu 5. Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Chứng minh rằng, đô thị hóa ở nước ta đang theo sát quá trình công nghiệp hóa.

Câu 6. Trình bày hậu quả của úa trình đô thị hóa ko6ng phù hợp với công nghiệp hóa. Để điều khiển quá trình đô thị hóa phù hợp với công nghiệp hóa ở nước ta, cần phải làm gì?
Chủ đề 4

Địa lí ngành kinh tế

Nội dung 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Câu 1. Cho bảng số liệu

Cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh té của nước ta giai đoạn 1990 – 2010

	Ngành
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Nông – lâm– thủy sản 
	38,7
	27,2
	24,5
	21,0
	18,9

	Công nghiệp – xây dựng 
	22,7
	28,8
	36,7
	41,0
	38,2

	Dịch vụ 
	38,6
	44,0
	38,8
	38,0
	42,9



Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của nước ta. Cho biết tại sao có sự chuyển dịch đó.

Câu 2. Sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ kinh tế ở nước ta hiện nay đang diễn ra như thế nào?
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 – 2010
(Đơn vị: tỉ đồng)

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông – lâm – thủy sản
	Công nghiệp – xây dựng
	Dịch vụ

	1990
	41955
	16252
	9513
	16190

	1995
	228892
	62219
	5820
	100853

	2000
	441646
	108356
	162220
	171070

	2005
	839211
	175984
	344224
	319001

	2010
	1980914
	407647
	814065
	759202



a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 – 2010 và nêu nhận xét.

b. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta?

Câu 4. Cho bảng số liệu sau
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: %)

	                              Năm

Ngành
	2000
	2010

	Trồng trọt 
	78,3
	73,4

	Chăn nuôi 
	19,3
	25,1

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,4
	1,5



a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2000 và năm 2010


b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta  

Câu 5. Cho biết, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
Nội dung 2.
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Câu 1. Phân tích điều kiện phát triển nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta.

Câu 2. Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa. Tại sao nước ta phải đồng thời phát triển song song hai nền nông nghiệp?

Câu 3. Chứng minh rằng, nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đã và đang được khai thác ngày càng hiệu quả.

Câu 4. Nêu vai trò của sản xuất lương thực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất lương thực ở nước ta.

Câu 5. Chứng minh ràng, sản xuất lương thực của nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn. Giải thích tại sao sản xuất lương thực đạy được những thành tự đó?

Câu 6. Tại sao nói, việc đảm bảo an ninh lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta.
Câu 7. Cho bảng số liệu sau:
Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 1990 – 2010

	Năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	1990
	6042,8
	19225,1

	1995
	6765,6
	24963,7

	2000
	7666,3
	32529,5

	2005
	7329,2
	35832,9

	2010
	7489,4
	40005,6



a. Tính năng suất lúa cả năm của nước ta trong giai đoạn trên.


b. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng của diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.


c. Nhận xét và giải thích về sự tăng trưởng của các chi số trên.

Câu 8. Cho biết, việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta có ý nghĩa như thế nào về kinh tế - xã hội và môi trường? Phân tích thế mạnh và hạn chế về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp.

Câu 9. Trình bày khái niệm vùng chuyên canh cây công nghiệp Để hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp cần có những điều kiện gì?
Câu 10. Phân tích ý nghĩa của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên cnah cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến?

Câu 11. Cho bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh năm 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)

	Năm
	Tổng số
	Lương thực
	Rau đậu
	Cây công nghiệp
	Cây ăn quả
	Cây khác

	1990
	49604,0
	33289,6
	3477,0
	6692,3
	5028,5
	1116,6

	1995
	66183,4
	42110,4
	4938,6
	12149,4
	5577,6
	1362,4

	2000
	90858,2
	55163,1
	6332,4
	21782,0
	6105,9
	1474,8

	2005
	107897,6
	63852,5
	8928,2
	25585,7
	79427
	1588,5

	2010
	129382,7
	71954,0
	11874,6
	33913,1
	9908,7
	1732,5



a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.


b. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng của các nhóm cây trồng trên.

Câu 12. Trình bày tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp lâu năm ở nước ta. Giải thích vì sao cây công nghiệp được phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Câu 13. Tại sao nói, việc phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy hiệu quả thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta? Cho biết, vì sao diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm?

Câu 14. Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm 
phân theo các vùng năm 2000 và 2010

(Đơn vị: %)

	Vùng
	2000
	2010

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	4,3
	5,9

	Đồng bằng sông Hồng 
	0,3
	0,2

	Bắc Trung Bộ 
	3,7
	4,3

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	5,8
	2,9

	Tây Nguyên 
	42,5
	40,6

	Đông Nam Bộ 
	34,5
	39,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	8,9
	6,2



Nhận xét và giải thích về cơ cấu, sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2010.

Câu 15. Trình bày vai trò của ngành chăn nuôi nước ta. Nêu xu hướng phát triển chung của ngành chăn nuôi hiện nay.
Câu 16. Phân tích thuận lợi và khó khăn chủ yếu để phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta.

Câu 17. Cho bảng số liệu sau:
Số lượng đàn gia súc, gia cầm của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

(Đơn vị: nghìn con)

	Năm
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Gia cầm (triệu con)

	1990
	2854,1
	3116,9
	12260,5
	107,4

	1995
	2962,8
	3638,9
	16306,4
	142,1

	2000
	2897,2
	4127,9
	20193,8
	196,1

	2005
	2922,2
	5540,7
	27435,0
	219,9

	2010
	2877,0
	5808,3
	27373,3
	300,5



a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của nước ta trong thời gian trên.


b. Nhận xét và giải thích về sự phát triển của ngành chăn nuôi.

Câu 18. Trình bày các thành tựu chủ yếu của ngành chăn nuôi nước ta. Tại sao phải đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta?
Câu 19. Trình bày tình hình phát triển đàn lợn của nước ta. Tại sao đàn lợn tập trung đông nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu 20. Nêu vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân.

Câu 21. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng của nước ta giai đoạn 1995 – 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	Tổng số
	Thịt trâu
	Thịt bò
	Thịt lợn
	Thịt gia cầm

	1995
	1412,3
	49,3
	70,1
	1080,0
	212,9

	2000
	1853,2
	48,4
	93,8
	1418,1
	292,9

	2005
	2812,2
	59,8
	142,2
	2288,3
	321,9

	2010
	3990,3
	59,8
	278,9
	3036,4
	615,2



Qua bảng số liệu trên, phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm.

Câu 22. Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta.

Câu 23. Tại sao trong những năm gần đây, ngành thủy sản của nước ta phát triển mạnh?

Câu 24. Phân tích tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta. Tại sao những năm gần đây, thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn thủy sản khai thác?
Câu 25. Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng tôm nuôi phân theo vùng ở nước ta năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: tấn)

	Vùng
	2000
	2010

	Cả nước
	93504
	449252

	Đồng bằng sông Hồng 
	3596
	8591

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	922
	7490

	Bắc Trung Bộ 
	2080
	19493

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	13637
	51564

	Tây Nguyên 
	18
	71

	Đông Nam Bộ 
	4256
	14804

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	68995
	347239



a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng tôm nuôi phân theo vùng năm 2000 và 2010


b. Nhận xét và giải thích

Câu 26. Tại sao sản lượng thủy sản khai thác của nước ta tăng chậm? Để phát triển một cách bền vững, ngành thủy sản cần tiến hành đồng bộ những giải pháp gì?
Câu 27. Trình bày vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta. Cho biết, ngành lâm nghiệp có vai trò như thế nào về kinh tế - xã hội và sinh thái?

Câu 28. Trình bày hoạt động chế biến gỗ và lâm sản ở nước ta. Việc suy giảm tài nguyên rừng gây ra những hậu quả như thế nào?

Câu 29. Kể tên các vùng nông nghiệp ở nước ta hiện nay và nêu các sản phẩm chuyên môn hóa của mỗi vùng.

Câu 30. Hãy nêu những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.
Câu 31. So sánh sự khác nhau về chuyên môn hóa nông nghiệp giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao có sự khác nhau đó?

Câu 32. Sự khác biệt trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vùng Tây Nguyên biểu hiện như thế nào? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó.
Câu 33. Cho biết, việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta có y nghĩa như thế nào? Chứng minh rằng, sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên đang phát triển theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
Câu 34. Tại sao kinh tế trang trại phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long? Chứng minh sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi?
Nội dung 3

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1. Thế nào là cơ cấu ngành công nghiệp? Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng?

Câu 2. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đã và đang có sự chuyển dịch như th61 nào và tại sao có sự chuyển dịch đó? Trình bày những phương hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

Câu 3. Tại sao nói, xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp linh hoạt là phương hướng quan trọng trong việc hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta? Phân tích các điều kiện để nước ta có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, hoàn thiện.

Câu 4. Cho bảng số liệu sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành phân theo vùng ở nước ta

năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

	Năm
	2000
	2010

	Cả nước 
	336100,4
	2963499,7

	Đồng bằng sông Hồng 
	57683,4
	629631,7

	Trung du và miền núi Bắc B65 
	15988,0
	165985,1

	Bắc Trung Bộ 
	8384,6
	68995,6

	Duyên hải Nam Trung Bộ 
	15703,2
	208017,3

	Tây Nguyên 
	3904,7
	22743,1

	Đông Nam Bộ 
	191914,0
	1483036,3

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	35463,4
	297829,0

	Không xác định 
	7059,1
	87261,6



a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2000 và năm 2010.

b. Nhận xét và giải thích

Câu 5. Tại sao nói, sự phân bố công nghiệp nước ta ngày càng hợp lí hơn? Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?

Câu 6. Cho biết, sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta biểu hiện như thế nào? Giải thích vì sao có sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp.
Câu 7. Chứng minh Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước? Giải thích tại sao lại có sự tập trung đó.
Câu 8. Công nghiệp năng lượng gồm những ngành nào? Cho biết tình hình phát triển của ngành công nghiệp điện lực hiện nay?
Câu 9. Phân tích tiềm năng và tình hình phát triển công nghiệp dầu khí ở nước ta?

Câu 10. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Giải thích vì sao nước ta cần đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?
Câu 11. Chứng minh công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Câu 12. Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Tại sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành trọng điểm?
Câu 13. Trinh bày đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Tại sao công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?
Câu 14. Cho bảng số liệu sau:
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 1995 – 2010.

	Năm
	Than

(triệu tấn)
	Dầu mỏ

(triệu tấn)
	Điện

(tỉ kwh)
	Phân hóa học

(nghìn tấn)

	1995
	8,4
	7,6
	14,7
	931,0

	2000
	11,6
	16,3
	26,7
	1205,9

	2005
	34,1
	18,5
	52,1
	2189,5

	2010
	44,8
	15,0
	91,7
	2411,3



a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của nước ta trong thời gian trên.

b. Nhận xét và giải thích.

Câu 15. Cho bảng số liệu sau:
Giá trị xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 – 2010

(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Doanh nghiệp FDI
	2,7
	2,8
	4,2
	5,3
	5,4
	6,8

	Doanh nghiệp trong nước
	2,1
	3,1
	3,6
	3,9
	4,1
	4,4



a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện giá trị xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2005 – 2010. Nêu nhận xét.

b. Tại sao ở nước ta công nghiệp dệt may tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn.

Câu 16. Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Cho biết ở nước ta hiện nay có những hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu nào?
Câu 17. Trình bày đặc điểm khái quát của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.
Câu 18. Nêu chức năng chính của khu công nghiệp tập trung, Hình thức tổ chức khu công nghiệp ở nước ta có những ưu điểm và hạn chế gì trong sản xuất công nghiệp?
Nội dung 4.
Một số vấn đề phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Câu 1. Cho biết, giao thông vận tải có vị trí quan trọng như thế nào trong sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta? Giải thích vì sao, để phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

Câu 2. Phân tích điều kiện phát triển ngành giao thông vận tải ở nước ta.
Câu 3. Trình bày mạng lưới đường bộ ở nước ta. Tại sao cần phải đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải?

Câu 4. Cho bảng số liệu sau:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta

giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển

	1990
	2341,0
	54640,0
	27071,0
	4359,0

	1995
	4515,0
	92255,5
	28466,9
	7306,9

	2000
	6258,2
	141139,0
	43015,4
	15552,5

	2005
	8786,8
	298051,3
	111145,9
	42051,5

	2010
	7861,5
	587014,2
	144227,0
	61593,2



Dựa vào bảng số liệu, nhận xét và giải thích sự tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.
Câu 5. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển giao thông đường biển. Tại sao vị thế của giao thông đường biển nước ta ngày càng được nâng cao?
Câu 6. Cho biết Quốc lộ 1 chạy qua những vùng kinh tế nào của nước ta? Phân tích ý nghĩa to lớn của Quốc lộ 1 đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 7. 


a. Vì sao nước ta phát triển đa dạng các loại hình vận tải?


b. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu vận tải hàng hóa của nước ta năm 2010

(Đơn vị: %)

	Tiêu chí
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường biển
	Đường hàng không

	Khối lượng vận chuyển
	100,0
	1,0
	73,2
	18,0
	7,7
	0,1

	Khối lượng luân chuyển
	100,0
	1,8
	16,6
	14,5
	66,8
	0,3



Giải thích vì sao trong cơ cấu hàng hóa, vận tải đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất, còn trong cơ cấu hàng hóa luân chuyển, vận tải đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất?

Câu 8. Tại sao Hà Nội trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước?
Câu 9. Kể tên các tuyến giao thông vận tải quan trọng ở nước ta. Tại sao các tuyến giao thông vận tải này được xem là quan trọng nhất?
Câu 10. Trình bày đặc điểm và tình hình phát triển ngành bưu chính và viễn thông ở nước ta?

Câu 11. Ngành thông tin liên lạc có vai trò như thế nào trong sự phát triển kinh tế - xã hội? Nêu những biểu hiện chứng tỏ ngành viễn thông nước ta phát triển nhanh vượt bậc, đã tiếp cận được kĩ thuật tiên tiên của thế giới và khu vực.
Câu 12. Kể tên các nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Tại sao ngoại thương là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của nước ta?
Câu 13. Trình bày vai trò của ngành thương mại. Cho biết, tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

Câu 14. Trình bày những chuyển biến tích cực trong các hoạt động ngoại thương nước ta thời gian gần đây. Tai sao cán cân xuất nhập khẩu của nước ta còn mất cân đối, giá trị xuất khẩu luôn thấp hơn giá trị nhập khẩu?

Câu 15. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị: %)

	Năm
	1990
	1992
	1995
	2000
	2005
	2010

	Xuất khẩu
	46,6
	50,4
	40,1
	48,1
	46,9
	46,0

	Nhập khẩu
	53,4
	49,6
	59,9
	51,9
	53,1
	54,0



Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

Câu 16. Tài nguyên du lịch ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển du lịch? Chứng minh rằng, nước ta có tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng.
Câu 17. Tài nguyên du lịch nhân văn của nước ta đa dạng như thế nào? Nêu những sản phẩm du lịch đặc trưng và các điểm du lịch tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Câu 18. Trình bày tình hình phát triển của ngành du lịch nước ta. Tại sao ngành du lịch nước ta có sự phát triển nhanh chóng?
Câu 19. Thế nào là du lịch bền vững? Nêu những giải pháp để phát triển du lịch bền vững ở nước ta ?
Chủ đề 5
Các vùng kinh tế

Nội dung 1

Vấn đề khai thác các thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 1. Hãy nêu đặc điểm và ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. kể tên các tỉnh trong vùng.

Câu 2. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta. Em hãy


a. Lập bảng các loại khoáng sản chủ yếu và sự phân bố.


b. Nêu ý nghĩa của việc khai thác khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu 3. Trình bày khả năng và hiện trạng khai thác thế mạnh về thủy điện của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Theo em, việc xây dựng các công trình thủy điện trong vùng có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ?

Câu 4. Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tại sao cây chè có vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu cây công nghiệp của vùng ?
Câu 5. Phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nu6oi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. tại sao ở vùng này, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại ?
Câu 6. Tại sao nói Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về kinh tế biển ?

Câu 7. Tại sao việc phát huy các thế mạnh sẵn có của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế lẫn chính trị và xã hội ?

Câu 8. Dựa vào bảng số liệu sau :

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ

giai đoạn 2000 – 2012

(Đơn vị : tỉ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	15988,0
	45518,0
	165985,1
	221431,7

	- Đông Bắc 
	15257,4
	43434,3
	157954,4
	210045,5

	- Tây Bắc 
	730,6
	2083,7
	8030,7
	11386,2



a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2000 – 2012.

b. Nhận xét và giải thích về tình hình phát triển công nghiệp của vùng trong thời gian trên.

Nội dung 2
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

Câu 1. Kể tên các tỉnh/thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 2. Hãy nên các hạn chế chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Hồng. Các hạn chế đó đã ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng ?

Câu 3. Tại sao phải đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng ?
Câu 4. Sự chuyển ịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào ? Nêu các định hướng chính trong tương lai.

Câu 5. 

a. Nhận xét và giải thích về mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng (năm 2010) dựa vào bảng số liệu sau :

	Vùng
	Đồng bằng sông Hồng
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên
	Cả nước

	Mật độ dân số (người/km2)
	1244
	122
	95
	263


 
b. Phân tích tác động của dân số đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng.
Câu 6. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2010

(Đơn vị : %)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Nông – lâm – thủy sản 
	45,6
	32,6
	23,4
	16,8
	12,6

	Công nghiệp – xây dựng 
	22,7
	25,4
	32,7
	39,3
	43,8

	Dịch vụ 
	31,7
	42,0
	43,9
	43,9
	43,6



a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990 – 2010.


b. Nhận xét và giải thích xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồg bằng sông Hồng trong thời gian trên.

Nội dung 3
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Câu 1. Kể tên các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam. Nêu giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Câu 2. Trình bày cơ sở hình thành cơ cấu nông – lâm – thủy sản ở Bắc Trung Bộ. Phân tích hiện trạng khai thác thế  mạnh về lâm nghiệp của vùng.

Câu 3. Tại sao nói, việc phát triển cơ cấu nông – lâm – thủy sản góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ ? Trình bày tình hình khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng và ven biển vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 4. Tại sao phải đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ ?

Câu 5. Trình bày việc phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa ở vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 6. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đang tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 7. Cho bảng số liệu dưới đây
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của cả nước và Bắc Trung Bộ.

giai đoạn 1995 – 2010

(Đơn vị : kg/người)

	Năm
	1995
	2000
	2005
	2010

	Cả nước 
	363,1
	444,9
	480,9
	513,4

	Bắc Trung Bộ 
	235,2
	304,0
	366,5
	385,0



a. Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện nội dung bảng số liệu.


b. Nêu nhận xet và giải thích vì sao bình quân lương thực trên đầu người ở Bắc Trung Bộ luôn thấp hơn mức bình quân cả nước.

Nội dung 4

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1. Kể tên các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa li đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Câu 2. Trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 3. Trình bày vấn đề phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam trung Bộ. Tại sao vùng cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ ?

Câu 4. Chứng minh rằng du lịch biển là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 5. Phân tích hiện trạng phát triển công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao gần đây ngành công nghiệp của vùng có nhiều khởi sắc ?

Câu 6. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thàn cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 7. Căn cứ vào bảng số liệu sau :

Sản lượng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ

và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2010

(Đơn vị : tấn)

	                                 Vùng

Hoạt động 
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng 
	97122
	77850

	Khai thác 
	252678
	684974



a. So sánh tình hình phát triển ngành thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.


b. Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng?

Nội dung 5

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Câu 1. Nhận định về vị trí của Tây Nguyên, sách giáo khoa lớp 12 có viết “Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và xây dựng kinh tế””. Hãy phân tích đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nguyên để làm sáng tỏ nhận định trên.

Câu 2. Trình bày vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên.
Câu 3. Phân tích những điều kiện để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Để phát triển ổn định cây cà phê ở Tây Nguyên, cần phải quan tâm đến những giải pháp chủ yếu nào?

Câu 4. Trình bày vấn đề khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên. Tại sao tong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng?
Câu 5. Tây Nguyên đã khai thác thế mạnh về thủy điện như thế nào? Hãy đánh giá tác động của việc xây dựng các công trình thủy điện đế sự phát triển kinh tế của vùng trong thời gian tới?

Câu 6. Trình bày và giải thích sự khác nhau về tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa hai vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 7. Cho bảng số liệu
Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm

của cả nước và vùng Tây Nguyên năm 2010

(Đơn vị: nghìn ha)

	Loại cây
	Cả nước
	Tây Nguyên

	Cây công nghiệp lâu năm
	2010,5
	820,1

	Trong đó
	Cà phê 
	554,8
	491,5

	
	Chè 
	129,9
	25,0

	
	Cao su 
	748,7
	180,9

	
	Cây khác 
	577,1
	122,7



a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và vùng Tây Nguyên năm 2010.

b. Nhận xét về diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên.

Nội dung 6.
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Câu 1. Trình bày vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ củ vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật những thuận lợi về vị trí địa lí trong phát triển nền kinh tế mở của vùng.

Câu 2. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là gì? Tại sao phải đặt vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?

Câu 3. Trình bày vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Việc thu hút đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu?
Câu 4. Nêu phương hướng và kết quả của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Vì sao vấn đề thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

Câu 5. Kể tên các trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất nước ta hiện nay?
Câu 6. Trình bày vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ.
Câu 7. Trình bày tiềm năng và hiện trạng phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ.

Câu 8. Dựa vào bảng số liệu

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ 
năm 2000 và 2010
(Đơn vị: tỉ đồng, giá thực tế)

	Năm
	2000
	2010

	Tổng số
	184141,3
	1483036,3

	Khu vực Nhà nước 
	56247,2
	200209,9

	Khu vực ngoài Nhà nước 
	34986,8
	437495,7

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
	92907,3
	845330,7



a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất c6ng nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010.

b. Từ biểu đồ, hãy nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.

Nội dung 7
Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 1. Kể tên các tỉnh/thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Câu 2. Phân tích những thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên trong việc phát triển kinh té – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3. Trình bày các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo đất ở đồng bằng này?

Câu 4. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước ta?

Câu 5. Trình bày vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6. 

a. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng băng sông Cửu Long năm 2012. (Đơn vị: nghìn ha)

	Các loại đất
	Đồng bằng sông hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Đất sản xuất nông nghiệp
	724,8
	2600,2

	Đất lâm nghiệp 
	129,4
	304,7

	Đất chuyên dùng và đất ở 
	398,2
	379,7

	Đát khác và đất chưa sử dụng 
	242,4
	770,7

	Tổng số 
	1494,8
	4055,3



b. Qua biểu đồ, hãy nhận xét và giải thích tình hình sử dụng đất ở hai vùng trên.

Nội dung 8.
Vấn đề phát triển kinh tế, an nin quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Câu 1. 


a. Hãy điền vào sơ đồ dưới đây các bộ phận hợp thành vùng biển Việt Nam.


b. Trình bày giới hạn và ý nghĩa của từng bộ phận trong vùng biển nước ta.

Câu 2. Phân tích hai khía cạnh tiêu biểu của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển nước ta dựa trên việc hoàn thành bảng sau

	Các ngành kinh tế biển
	Tiềm năng
	Sự phát triển
	Hạn chế chủ yếu
	Phương hướng

	Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo
	
	
	
	

	Khai thác tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	


Câu 3. Kể tên các huyện đảo và tên các tỉnh/thành phố có huyện đảo đó của nước ta. Tại sao việc giữ vũng chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

Câu 4. Kể tên những vùng kinh tế của nước ta có điề kiện phát triể tổng hợp kinh tế biển. Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?
Câu 5. Tại sao tài nguyên vùng biển và hải đảo của nước ta ngày càng bị giảm sút nghiêm trọng? Để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên này, cần phải có những biện pháp nào?

Câu 6. Kể tên các khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận ở vùng biển đảo nước ta. Tại sao du lịch biển ngày càng được phát triển?

Câu 7. Trình bày vấn đề phát triển giao thông vận tải biển của nước ta. Tại sao phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng tron ggia3i quyết các vấn đề biển và thềm lục địa?
Nội dung 9

Các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 1. Nêu đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm. Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

Câu 2. Trình bày phạm vi của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. nêu những thế mạnh và phương hướng phát triển để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế cả nước.

Câu 3. Nêu đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Câu 4. Kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tại sao nói vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có đầy dủ thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.
